
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

BỆNH VIỆNPHỤ SẢN–NHI ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TM-BVPSNĐN Đà Nẵng, ngày tháng     năm 2026 

THƯ MỜI 

Về việc mời chào giá cung ứng dịch vụ thẩm định giá tài sản thanh lý 

là thiết bị, vật tư thu hồi của công trình Đầu tư xây dựng cải tạo và bổ 

sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng (đợt 2)  

 

Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng có nhu cầu thuê đơn vị thẩm 

định giá để xác định giá trị tài sản thanh lý, làm cơ sở thực hiện các thủ tục thanh 

lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật. 

Bệnh viện trân trọng kính mời Quý Công ty/Đơn vị có đủ điều kiện và năng 

lực thẩm định giá đến khảo sát và gửi báo giá dịch vụ thẩm định giá đối với tài 

sản thanh lý của Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng (Cơ sở chính), với các thông 

tin cụ thể như sau: 

1. Tên và địa chỉ đơn vị có tài sản thẩm định giá: Bệnh viện Phụ sản-Nhi 

Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 402 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 

Nẵng. 

2. Tên tài sản thẩm định giá: Tại phụ lục đính kèm.  

3. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản làm cơ sở bán thanh lý 

tài sản nhà nước theo quy định hiện hành.  

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:  

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải là doanh nghiệp có tên 

trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản 

theo thông báo gần nhất của Bộ Tài chính;  

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp 

không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn 

thi hành;  

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm thuế, các chi phí đi lại 

khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá);  

- Cung cấp chứng thư theo quy định chịu trách nhiệm về giá đề xuất thẩm 

định.  

5. Hồ sơ gồm có: 

STT Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu 

1 Hồ sơ pháp lý - Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật 

(Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận 

đầu tư hoặc Quyết định thành lập…)  

- Bản sao Thông báo danh sách doanh nghiệp thẩm 

định giá đủ điều kiện hoạt động của Bộ Tài chính 

gần nhất. 
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STT Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu 

2 Hồ sơ chào giá 

dịch vụ thẩm định 

giá 

Giá thẩm định là giá trọn gói (đã bao gồm thuế, các 

chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định 

giá) 

 

Lưu ý: 

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Thư mời 

chào giá được đăng tải lên Website của Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng 

(https://phusannhidanang.org.vn). 

Hồ sơ chào giá xin gửi về: Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Phụ sản-

Nhi Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 402 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng. 

Rất mong sự hồi đáp của Quý đơn vị.  

Xin chân thành cảm ơn! 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Các đơn vị thẩm định tại Việt Nam; 

- Ban Giám đốc (để biết); 
- Phòng CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT,VTTBYT. 

 

 

 

TS.BS Trần Đình Vinh 
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PHỤ LỤC  

DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ (KHÔNG CÓ NGUYÊN GIÁ) 

(Kèm theo Thư mời số             /TM-BVPSNĐN, ngày      /     /2026) 

 

I. Tên dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo và bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản 

– Nhi Đà Nẵng  

II. Danh mục tài sản đề nghị xử lý: 

 
STT 

Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Đơn vị 

tính 

Số  

lượng 

Nguyên 

giá (đồng) 

Giá trị 

còn lại 

(đồng) 

Giá trị 

đánh giá 

lại 

(đồng) 

Hình thức  

xử lý 
Ghi chú  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I VẬT TƯ, THIẾT BỊ BÀN GIAO (Hạng mục: Vật tư, thiết bị tầng 8, tầng 9, khu Nhi khối nhà A và tầng 

2, tầng 3 và 1/2 tầng 1 khu B)  

1 Máng đèn 1,2m (bóng đèn 

hỏng, bể) 

332 Kg Không có 

giá 

  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

2 Đèn phòng 13 Kg Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

3 Tủ điện 1 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

4 Máng đèn 3 (bóng đèn 

hỏng, bể) 

9 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

5 Công tắc, ổ cắm 19 Kg Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

6 Bảng điện 1 Bộ Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

7 Dây điện các loại 190 Kg Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

8 Dây mạng 5 Kg Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

9 Đèn sự cố 4 Kg Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

10 Quạt trần 10 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

11 Loa áp trần 46 Kg Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

12 Đèn ốp trần 36 Kg Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

13 Hệ ĐHKK dàn nóng 70 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

14 Hệ ĐHKK dàn lạnh 58 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

15 Đầu báo khói 6 Kg Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

16 Đèn Exit 2 Kg Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

17 Bình nóng, lạnh loại 30 lít 12 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

18 Bình nóng, lạnh loại 15 lít 1 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

19 Quạt hút WC 15 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

20 Bộ chuông báo y tá 5 Kg Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

21 Hệ thống áp lực âm dương 1 Lô Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

22 Đèn Dimer 26 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 
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II VẬT TƯ, THIẾT BỊ BÀN GIAO (Hạng mục: Vật tư, thiết bị tầng mái (khu phòng mổ) nhà A)  

1 Dàn nóng 

Model: RTAA 090K 

YT01AOCONB 

1 Dàn Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

2 Dàn nóng 3 cánh quạt 

Model:  RAS 30 FS5 

2 Dàn Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

3 Dàn nóng 2 cánh quạt 

Model:  RAS 20 FS5 

2 Dàn Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

4 Bình tích áp 

Model: AQU-100VL-PW-

70 

1 Bình Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

5 Bơm nước lạnh 2 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

6 Máy nén  

Hãng sản xuất: Trane 

2 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

7 Bình làm lạnh 1 Bình Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

8 Ống nước lạnh        Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

 Đoạn giữa các giàn nóng 15,1 Mét Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

 Đoạn đến khối sản, khối nhi 46 Mét Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

 Đoạn đến khối sản, khối nhi 46 Mét Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

9 Ống đồng         Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

 D42 24,2 Mét Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

 D19 14,6 Mét Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

 D16 9,8 Mét Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

10 Dây điện        Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

 3x16+1x10 24,3 Mét Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

 1x10 58,8 Mét Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

 3x25+1x16 35,9 Mét Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

 3x150+1x70 9,1 Mét Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

III VẬT TƯ, THIẾT BỊ BÀN GIAO (Hạng mục: Thiết bị khí y tế tầng 11 nhà A) 

1 Ổ khí Oxy 29 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

2 Ổ khí hút chân không 29 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

3 Hộp khí đầu giường 1,2m 4 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

4 Hộp khí đầu giường 3,2m 2 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

5 Van D15 20 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

6 Ống đồng D12 6. 5 Mét Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

7 Ống đồng D15 112 Mét Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

8 Hệ thống báo động 1 HT Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

IV VẬT TƯ, THIẾT BỊ BÀN GIAO (Hạng mục: Thiết bị điện tầng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nhà A) 

1 Công tắc các loại 702 Cái Không có   Thanh lý  và Hư hỏng, không 
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giá bán đấu giá sử dụng được 

2 Ổ cắm 1184 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

3 MCB điều hòa - nước nóng 350 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

4 Đèn huỳnh quang 1 bóng 644 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

5 Đèn huỳnh quang 2 bóng 366 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

6 Đèn ốp trần  74 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

7 Quạt trần 61 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

8 Bảng tên phòng 71 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

9 Đèn hộp  

300x1200 

144 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

10 Dimer 6 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

V VẬT TƯ, THIẾT BỊ BÀN GIAO (Hạng mục: Thiết bị điện tầng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nhà A) 

1 Công tắc các loại 905 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

2 Ổ cắm 1512 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

3 MCB điều hòa - nước nóng 401 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

4 Đèn huỳnh quang 1 bóng 720 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

5 Đèn huỳnh quang 2 bóng 498 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

6 Đèn ốp trần  269 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

7 Quạt trần 83 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

8 Bảng tên phòng 162 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

9 Đèn hộp  

600x1200 

12 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

10 Đèn hộp  

300x1200 

193 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

11 Dimer 74 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

12 Máng 100x100 190 Mét Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

13 Máng 150x100 210 Mét Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

14 Máng 200x100 80 Mét Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

15 Dây điện các loại 

1,5;2,5;4,0;6,0 

1645 kg Không có 

giá 

  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

VI VẬT TƯ, THIẾT BỊ BÀN GIAO (HẠNG MỤC: THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN NHÀ A,B,D,F) 

1 Dàn lạnh treo tường 
445 

Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

2 Dàn lạnh cassette 
18 

Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

3 Giàn nóng 
328 

Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

4 Bộ điều khiển nối dây 
49 

Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

5 Quạt hút nhà vệ sinh 
221 

Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

6 Giá đỡ giàn nóng 264 Bộ Không có   Thanh lý  và Hư hỏng, không 
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giá bán đấu giá sử dụng được 

7 Ống đồng (cặp ống) kèm 

cách nhiệt 

260 Mét Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

8 Giàn lạnh áp trần 13 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

9 Ống nước ngưng kèm cách 

nhiệt 

27 Mét Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

VII VẬT TƯ, THIẾT BỊ BÀN GIAO (Hạng mục: Vật tư thiết Bị  PCCC khối nhà A, nhà F) 

1 Nút nhấn báo cháy  56 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

2 Đầu báo cháy 495 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

3 Đèn sự cố 110 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

4 Đèn Exit 65 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

5 Tủ chữa Cháy Vách Tường 39 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

6 Cuộn Vòi Lăng Phun 44 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

7 Đế đầu báo 87 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 

8 Van Góc 44 Cái Không có 

giá 
  Thanh lý  và 

bán đấu giá 

Hư hỏng, không 

sử dụng được 
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